BÀI 1: LỢI ÍCH CỦA HOA, CÂY CẢNH 
(25 CÂU)
A. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT (10 CÂU)
Câu 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống là gì?
A. Trang trí nhà ở, trường học, nơi làm việc, khu vui chơi, đường phố...
B. Mang lại không gian xanh mát, nhiều màu sắc, hương thơm cho con người.
C. Giúp con người gần gũi với thiên nhiên.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 2: Trong số những loài hoa dưới đây, loài hoa nào không dùng để trang trí?
A. Hoa tay.
B. Hoa hồng.
C. Hoa lan.
D. Hoa ly.
Câu 3: Hoa và cây cảnh được dùng để trang trí ở những nơi nào?
A. Trường học.
B. Công viên.
C. Đường phố.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Ngày Tết chúng ta thường trang trí loại cây nào trong nhà?
A. Cây bưởi.
B. Cây đào.
C. Cây nhãn.
D. Cây bàng.
Câu 5: Chúng ta sử dụng loại cây nào để trang trí bàn học, bàn làm việc?
A. Cây sen đá.
B. Cây xương rồng.
C. Cây kim tiền.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 6: Khi cây quang hợp sẽ lấy đi khí gì từ không khí?
A. Hidro.
B. Carbon dioxide.
C. Cabonic.
D. Khí độc.
Câu 7: Khi cây quang hợp sẽ tạo ra khí gì?
A. Hidro.
B. Carbon dioxide.
C. Khí độc.
D. Oxygen.
Câu 8: Khí oxygen cần thiết cho hoạt động gì của con người và động vật?
A. Hô hấp.
B. Trao đổi chất.
C. Tiêu hoá.
D. Tuần hoàn máu.
Câu 9: Vào ban đêm, đa số hoa và cây cảnh sẽ hấp thụ khí nào?
A. Carbon dioxide.
B. Heli.
C. Oxygen.
D. Khí gas.
Câu 10: Có nên đặt nhiều hoa, cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa không?
A. Có
B. Không
II. THÔNG HIỂU (10 CÂU) 
Câu 1: Hoa và cây cảnh thường được sử dụng để thể hiện tình cảm trong những dịp lễ nào?
A. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
B. Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
C. Chúc mừng sinh nhật.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 2: Tặng hoa trong các dịp lễ, tết để thể hiện sự chúc mừng hoặc bày tỏ tình cảm đối với người được tặng đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai 
Câu 3: Loài hoa có thể làm thuốc chữa bệnh là?
A. Hoa cúc.
B. Hoa sen.
C. Hoa nhài.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Loài hoa có thể làm nước hoa là?
A. Hoa hồng.
B. Hoa oải hương.
C. Hoa tùng.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 5: Loại cây cảnh có khả năng làm sạch không khí là?
A. Cây lưỡi hổ.
B. Cây vạn liên thanh.
C. Cây lan ý.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 6: Nhiều loại hoa, cây cảnh có khả năng hấp thụ một số loại khí có mùi hôi và khí độc, mang lại cho chúng ta bầu không khí trong lành, tươi mát đúng hay sai?
A. Sai
B. Đúng
Câu 7: Theo nghiên cứu của Hiệp hội Phổi Mỹ, mỗi ngày một người trưởng thành cần hít vào khoảng hơn 7000 lít không khí để đảm bảo lượng oxygen cần thiết. Để bù đắp lại lượng oxygen này cho môi trường thì cần khoảng bao nhiêu cây xanh trưởng thành?
A. 160
B. 150
C. 170
D. 140
Câu 8: Tìm đáp án sai?
A. Hoạt động trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh giúp con người rèn luyện sức khoẻ.
B. Hoạt động trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh khiến con người lãng phí thời gian.
C. Hoạt động trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh giúp con người thêm yêu thiên nhiên.
D. Hoạt động trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh giúp con người có thêm niềm vui trong cuộc sống và đem lại lợi ích kinh tế.
Câu 9: Chúng ta có cần yêu quý, trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh không?
A. Có
B. Không
Câu 10: Chăm sóc hoa, cây cảnh bằng cách nào?
A. Ngắt lá, bẻ cành thường xuyên.
B. Phơi nắng cả ngày.
C. Tưới cây, bón phân điều độ.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
III. VẬN DỤNG (3 CÂU)
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
“Hoạt động quang hợp của hoa, cây cảnh đã lấy khí (1)….từ không khí và tạo ra khí (2)…”
A. (1) hidro, (2) oxygen.
B. (1) oxi, (2) hidro.
C. (1) oxygen, (2) carbon dioxide.
D. (1) carbon dioxide, (2) oxygen.
Câu 2: Thảo luận với bạn và đề xuất ý tưởng trồng một loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí trong khuôn viên trường học của em?
A. Cây quất.
B. Cây đào.
C. Cây mai.
D. Cây tòng lá đốm.
Câu 3: Tặng hoa vào ngày của mẹ có ý nghĩa như thế nào?
A. Biểu tượng của lòng hiếu thảo.
B. Biểu thị cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm áp, nuôi dưỡng của mẹ.
C. Thể hiện tình yêu thương đối với mẹ.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
IV. VẬN DỤNG CAO (2 CÂU)
Câu 1: Em rút ra được bài học gì sau khi học xong bài “Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống con người”?
A. Phải biết chăm sóc hoa, cây cảnh.
B. Hoa, cây cảnh có rất nhiều lợi ích đối với đời sống của con người.
C. Hoa, cây cảnh giúp đời sống tươi đẹp hơn.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 2: Điền từ thích hợp vào khổ thơ sau?
“Trời nắng như lửa đốt
Mà … vẫn cứ phơi
Làm bóng râm che đất
Làm bóng râm che người.”
A. Cây cỏ.
B. Cây đào.
C. Cây xanh.
D. Cây mai.
B. ĐÁP ÁN
I. NHẬN BIẾT (10 CÂU)
	1. D
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